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1 II8 N07.06.080

Dây dẫn nước 

trong nội soi 

chạy bằng máy

Dây dẫn nước 

trong nội soi 

chạy bằng máy

Chất liệu nhựa PVC không chứa 

DEHP. Bao gồm điều khiển bằng tay 

khử trùng. Mỗi ống đi kèm với khóa 

Lure, dùng điều chỉnh độ dài 

ống.Tương thích với máy Arthroscopy 

Pump. Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS, sản 

phẩm được vô trùng,

3 Arthrex
Mỹ/ 

Châu Âu

TKHQ: 

10309567

2041

Cái 20 1.500.000,00 30.000.000,00 

Phụ lục 2.2

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU
Gói thầusố 2: "Mua vật tư dùng cho chấn thương chỉnh hình và Nha khoa"

Thuộc Dự toán "Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

từ Quý III năm 2021 đến hết Quý II năm 2022"              

ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S

( Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BV ngày       /8/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)
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2 II28 N06.04.052

Khớp háng 

bán phần cổ 

rời không xi 

măng

Khớp háng 

bán phần cổ 

rời không xi 

măng

1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar 

head):

- Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng 

CoCr và lớp đệm bên trong bằng 

Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa 

đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm.

2. Chỏm xương đùi:

- Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có 

đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các 

cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), 

XXL(+10.5).

3. Cổ rời

- Có 10 cỡ cổ modular điều chỉnh 8 hoặc 

15 độ góc vẹo

trong/vẹo ngoài; 8 hoặc 14 độ nghiêng 

trước/sau, cổ chuôi đầu gắn chỏm đường 

kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30'').

4. Chuôi khớp háng:

- Được làm bằng hợp kim Titanium alloy 

(Ti6Al4V) toàn bộ  bề mặt chuôi được 

phủ  lớp HA 180µm, chuôi dạng hình nêm 

có rãnh ngang chống lún và rãnh dọc 

chống xoay, góc cổ chuôi 127°, 135°, 143 

độ, phần cổ chuôi được đánh bóng gương.

Kích cỡ chuôi: có 10 kích cỡ từ 1-10, 

chiều dài: 125-175mm.

Tiêu chuẩn : ISO; CFS; EC, sản phẩm 

được  vô trùng

3
Micropo

rt 
Mỹ

11405NK

/BYT-

TB-CT

17777NK

/BYT-

TB-CT

Bộ 10 48.500.000,00 485.000.000,00 
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3 II37 N05.03.060

Lưỡi bào dùng 

trong nọi soi 

khớp

Lưỡi bào 

dùng trong nọi 

soi khớp

Chất liệu thép không gỉ, Lưỡi bào 

thiết kế có răng, tốc độ tối đa 

8000vòng/ phút

• Đường kính: 2.0, 3.0, 3.5, 3.8 4.0, 

4.2,

5.0 và 5.5mm, chiều dài 130mm

• Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết 

kế rỗng nòng để hút được các mô vụn 

đẩy ra

ngoài, giúp trường phẫu thuật trong 

suốt.Tiêu chuẩn: ISO, EC, CFS, sản 

phẩm

được vô trùng.

3 Arthrex
Mỹ/ 

Châu Âu

TKHQ: 

10323187

2440

Cái 20 5.000.000,00 100.000.000,00 

4 II38 N05.03.090

Lưỡi cắt, đốt 

bằng sóng 

Radio

Lưỡi cắt, đốt 

bằng sóng 

Radio

Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, 

Có đầu dây hút nước ra, Khi cắt tạo 

được

dòng Plasma giúp cắt đốt nhanh hơn 

nhưng không làm hại đến mô lành, 

Đường kính

lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ, chiều 

dài 160mm. Tiêu chuẩn: ISO, EC, 

CFS, sản phẩm được vô trùng

3 Arthrex
Mỹ/ 

Châu Âu

TKHQ: 

10357322

8510

Cái 20 6.000.000,00 120.000.000,00 

5 II75 N07.06.040

Vít cố định 

dây chằng 

chéo tự tiêu

Vít chằng 

chéo tự tiêu

- Cố định mảnh ghép dây chằng chéo 

trong khớp gối.

-  Vít giao thoa sinh học toàn sợi 

PLLA tinh khiết :7x23, 7x28, 8x23, 

8x28, 9x23, 9x28, 9x35, 10x28, 

10x35, 11x35, 12x35

mm

Tiêu chuẩn: ISO, EC, CFS, sản phẩm 

được vô trùng

3 Arthrex
Mỹ/ 

Châu Âu

8647NK/

BYT-TB-

CT

17888NK

/BYT-

TB-CT

Cái 20 4.700.000,00 94.000.000,00 
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6 II76 N07.06.040

Vít cố định 

mâm chày tự 

tiêu

Vít tự tiêu các 

cỡ

Loại tự tiêu chất liệu PLA 70% + 

Beta Tri calcium phosphate 30%  (ß -

TCP), đường kính 7, 8, 9, 10, 11 mm 

và chiều dài 20, 24, 30, 35mm. Đầu 

Flat-head. Lõi vít thiết kế hình lục 

giác sử dụng với tournevis 3

cạnh.

Tiêu chuẩn: ISO, EC, CFS, sản phẩm 

được vô trùng

3 Arthrex
Mỹ/ 

Châu Âu

8647NK/

BYT-TB-

CT

17888NK

/BYT-

TB-CT

Cái 20 4.700.000,00 94.000.000,00 

7 II82 N07.06.040
Vít neo giữ 

mảnh ghép gân

Vít chằng 

chéo retro 

button

Vít chốt neo cố định dây chằng 

chéo,bao gồm 1 nút titan (ISO 5832-

3),1 vòng polyethylene terephthalate 

(PET), 2 sợi kéo terephthalate 

polyethylene (xanh lá cây và trắng) 

nút có 4 lỗ, bo tròn 2 đầu, rộng 

4.0mm, dài 12mm , độ dày 1.5mm

dây treo 15, 20, 25, 30, 35,40 mm Sản 

phẩm được cung cấp trong một gói vỏ

đôi và tiệt trùng Gamma

Tiêu chuẩn: ISO, EC, CFS, sản phẩm 

được vô trùng

3 Arthrex
Mỹ/ 

Châu Âu

8647NK/

BYT-TB-

CT

17888NK

/BYT-

TB-CT

Cái 20 9.500.000,00 190.000.000,00 

Tổng số tiền bằng chữ:  Một tỷ, một trăm mười ba triệu đồng chẵn.

Tổng số : 07 mặt hàng Tổng tiền: 1.113.000.000,00 
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